
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 889 /QĐ-SNNMT     Tuyên Quang, ngày  07   tháng  7   năm 2026 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh dự toán chi thường xuyên thực hiện Chương trình 

 mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang  

(nguồn vốn năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  
 

  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025; 

  Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 02/7/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh dự toán chi thường xuyên chương trình 

MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang (nguồn vốn năm 2025 

chuyển nguồn sang năm 2026) 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh giảm số tiền: 6.552.769.425 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, 

năm trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi chín nghìn, bốn trăm hai lăm 

đồng) thuộc dự toán chi thường xuyên Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới tại các đơn vị dự toán trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường năm 2026 

(kinh phí năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026). (có biểu chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Căn cứ dự toán được điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có trách 

nhiệm theo dõi, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật 

hiện hành và các quy định có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở; 

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 3 (thực hiện); 

- Sở Tài chính; 

- KBNN khu vực VIII (phòng NV2); 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Phạm Mạnh Duyệt 



GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026 

 Đơn vị: Trung tâm Nước sạch nông thôn 

Mã số QHNS:  1010940       Chương 412       Mã KBNN nơi giao dịch: 2461 

(Kèm theo Quyết định số: 889 /QĐ-SNNMT ngày 07 /7/2026 của Sở Nông nghiệp 

 và Môi trường) 

  

              Đơn vị tính: Đồng 

STT Nội dung 
Loại - 

 khoản 

Mã 

nguồn 

ngân sách 

Tổng số 

I 
Kinh phí Chương trình MTQG xây 

dựng Nông thôn mới 
    477.795.200 

a 

Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ 

tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện 

đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và 

kết nối các vùng miền 

Mã CTMT: 10490-10492 

    465.628.900 

  

Nội dung 11: Hỗ trợ phát triển các mô hình 

xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia 

đình, cấp thôn  

280-311 12 465.628.900 

b 

Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất 

lượng môi trường; xây dựng cảnh quan 

nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; 

giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền 

thống nông thôn 

Mã CTMT: 10490-10497 

              678.000    

  

Nội dung 07: Chi tổ chức đào tạo, nâng 

cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, 

tuyên truyền viên tại cộng đồng về công tác 

bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn 

và vận hành các công trình cấp nước và xử 

lý chất thải; chuyển đổi tư duy nhận thức, 

kiến thức, pháp luật, hành động của người 

dân, cán bộ nông thôn mới các cấp về các 

tác động của môi trường, an toàn thực 

phẩm, nước sạch đến sức khỏe của con 

người và các hoạt động sản xuất 

280-311 12         678.000    

c 

Nội dung thành phần số 11: Tăng cường 

công tác giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng 

nông thôn mới; truyền thông về xây dựng 

nông thôn mới; thực hiện Phong trào thi 

đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới ( Mã CTMT: 10502) 

          11.488.300    

  
Kinh phí kiểm tra, giám sát và đánh giá kết 

quả thực hiện Chương trình 
280-311 12    11.488.300    

Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi bảy triệu, bảy trăm chín mươi lăm nghìn, hai trăm đồng chẵn./. 



GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026 

Đơn vị: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng 

Mã số QHNS: 1134950      Chương 412     Mã KBNN nơi giao dịch: 2461 

(Kèm theo Quyết định số: 889 /QĐ-SNNMT ngày 07/7/2026  của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

   

Đơn vị tính: Đồng 

STT Nội dung Loại - khoản 

Mã 

nguồn 

ngân 

sách 

Tổng dự toán 

 

1 
 Kinh phí thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng Nông thôn mới  
          1.794.521.720  

 

a 

Nội dung thành phần số 03: Tiếp tục thực 

hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn 

Nội dung 4  Triển khai Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm . 

Mã CTMT 10490-10493 

             1.501.761.720  
 

  
Chi họp Hội đồng, Tổ tư vấn Hội đồng 

đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 
340-341 12            230.451.000  

 

  

Chi công tác kiểm tra thực tế tại cơ sở; 

công tác tổ chức Hội nghị Hội đồng đánh 

giá, phân hạng sản phẩm OCOP. 

340-341 12            668.830.720  
 

  
Chi hỗ trợ tổ chức tham gia các hội chợ, 

triển lãm thương mại 
340-341 12                2.000.000  

 

  

Chi hỗ trợ tổ chức, tham gia các hội nghị, 

hội thảo, diễn đàn trong nước và quốc tế, 

chi tổ chức, tham gia các hội chợ, triển 

lãm thương mại, các phiên chợ, tuần hàng 

(hội chợ)nhằm giới thiệu, kết nối giao 

thương, thúc đẩy tiêu thụ nông sản  

340-341 12            200.480.000  
 

  

Hỗ trợ các dự án, mô hình, phương án, kế 

hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông 

nghiệp 

340-341 12            400.000.000  
 

b 

Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất 

lượng môi trường; xây dựng cảnh quan 

nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an 

toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan 

truyền thống nông thôn Việt Nam  

Mã CTMT: 10490 -10497 

               204.000.000  
 



  

Chi hỗ trợ hoạt động tập huấn về an toàn 

thực phẩm cho các xã đăng ký hoàn thành 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao 

và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025 

340-341 12            204.000.000  
 

c 

Nội dung thành phần số 11: Tăng cường 

công tác giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình; nâng cao năng lực xây 

dựng NTM; truyền thông về xây dựng 

NTM; thực hiện Phong trào thi đua cả 

nước chung sức xây dựng NTM 

Mã CTMTQG: 10470 -10502 

                 88.760.000  
 

  
Nội dung 1: Kiểm tra, giám sát, đánh giá 

kết quả thực hiện Chương trình.  
280-281 12              88.760.000  

 

Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm chín mươi tư triệu, năm trăm hai mươi mốt nghìn, bảy trăm hai mươi đồng./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026 

 Đơn vị: Văn phòng điều phối Chương trình MTQG 

 xây dựng Nông thôn mới 

Mã số QHNS: 1113333       Chương 412     Mã KBNN nơi giao dịch: 2461  

(Kèm theo Quyết định số: 889 /QĐ-SNNMT ngày 07 /7/2026  của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

   

Đơn vị tính: Đồng 

STT Nội dung 
Loại - 

khoản 

Mã 

nguồn 

ngân 

sách 

Tổng dự toán  

 
1 

 Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng Nông thôn mới  
           3.628.142.496  

 

a 

Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất 

lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông 

thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ 

gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống 

nông thôn Việt Nam  

Mã CTMT: 10490 -10497 

    
         

1.500.000.000   

  

Nội dung 5: Giữ gìn và khôi phục cảnh quan 

truyền thống của nông thôn Việt Nam; Tập 

trung phát triển các mô hình thôn, xóm sáng, 

xanh, sạch, đẹp, an toàn; khu dân cư kiểu 

mẫu (Chi hỗ trợ và nhân rộng các mô hình 

thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn theo 

hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn).  

           1.500.000.000    
 

  
- Ngân sách trung ương ( Mã CTMTQG : 

10490-10497) 
280-338 12     1.350.000.000    

 

  
- Ngân sách địa phương đối ứng ( Mã 

CTMTQG : 20490-20497) 
280-338 12        150.000.000    

 

b 

Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất 

lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông 

thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ 

gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống 

nông thôn 

           1.500.000.000    
 

  

Nội dung 05: Chi hỗ trợ xây dựng và nhân 

rộng các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, 

sạch, đẹp, an toàn (03 mô hình tại xã Ngọc 

Đường thành phố Hà Giang, xã Vĩnh Hảo, xã 

Vĩnh Phúc huyện Bắc Quang). 

           1.500.000.000    
 

  - Nguồn NSTW (Mã CTMT: 10490-10497) 280-338 12        1.050.000.000    
 

  
- Nguồn NSĐP đối ứng (Mã CTMT: 20490-

20497) 
280-338 12           450.000.000    

 



c 

Nội dung thành phần số 08: Đẩy mạnh 

và nâng cao chất lượng dịch vụ hành 

chính công, hoạt động của chính quyền 

cơ sở; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số 

trong NTM, ứng dụng công nghệ thông 

tin, công nghệ số, tăng cường khả năng 

tiếp cận pháp luật cho người dân, bình 

đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ 

sở giới. ( Mã CTMTQG : 10490-10498) 

                91.020.000    
 

  

Nội dung 3: Triển khai hiệu quả chương 

trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, 

hướng tới NTM thông minh giai đoạn 

2021-2025 

      
 

  

Chi các hoạt động ứng dụng công nghệ 

thông tin phục vụ chương trình chuyển 

đổi số trong xây dựng NTM theo hướng 

dẫn của Bộ NN&PTNT  

280-338 12             90.000.000    
 

  

- Nội dung 03: Tổ chức hội nghị, tổ chức 

tập huấn về kiến thức chuyển đổi số, khả 

năng tiếp cận thông tin cho cán bộ làm 

công tác xây dựng NTM các cấp và 

người dân, cộng đồng ở nông thôn 

280-338 12              1.020.000    
 

d 

Nội dung thành phần số 11: Tăng cường 

công tác giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình; nâng cao năng lực xây 

dựng NTM; truyền thông về xây dựng 

NTM; thực hiện Phong trào thi đua cả 

nước chung sức xây dựng NTM. ( Mã 

CTMTQG: 10490-10502) 

              537.122.496    
 

  

Chi nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác 

kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện 

Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, 

đánh giá; nhân rộng mô hình giám sát an 

ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng 

280-338 12           275.037.680    
 

  

'Đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông tin, 

truyền thông; triển khai phong trào “Cả nước 

thi đua xây dựng nông thôn mới” 

280-338 12             13.750.000    
 

  Kinh phí tuyên truyền,tập huấn, kiểm tra 280-338 12           102.584.816    
 

  

Kinh phí tổ chức họp Hội đồng thẩm định 

xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 

mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

341-341 12           115.550.000    
 



  

Phối hợp với Báo Tuyên Quang xây dựng 

chuyên trang, chuyên đề, viết tin, bài phản 

ánh thông tin về Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

341-341 12                 100.000    
 

  

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh xây dựng các chuyên đề về Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh 

341-341 12                 100.000    
 

  
Hỗ trợ cuộc thi báo chí "Tuyên Quang chung 

sức xây dựng nông thôn mới" 
341-341 12             30.000.000    

 

Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu, một trăm bốn mươi hai nghìn, bốn trăm chín sáu đồng./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026 

 Đơn vị: Trung tâm Khuyến nông 

Mã số QHNS:  1060955     Chương 412       Mã KBNN nơi giao dịch: 2461 

(Kèm theo Quyết định số: 889 /QĐ-SNNMT ngày  07 /7/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

  

              

 Đơn vị tính: Đồng 

STT Nội dung 
Loại - 

 khoản 

Mã 

nguồn 

ngân 

sách 

Tổng số 

I 
Kinh phí Chương trình MTQG 

xây dựng Nông thôn mới 
            140.789.900    

a 

Nội dung thành phần số 03: Tiếp 

tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu 

lại ngành nông nghiệp, phát triển 

kinh tế nông thôn 

Mã CTMTQG: 10490 -10493 

280-281 12           40.557.900    

b 

Nội dung thành phần số 03: Tiếp 

tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu 

lại ngành nông nghiệp, phát triển 

kinh tế nông thôn 

Mã CTMTQG: 10490 -10493 

280-332 12         100.000.000    

c 

Nội dung thành phần số 11: Tăng 

cường công tác giám sát, đánh giá 

thực hiện Chương trình; nâng cao 

năng lực xây dựng NTM; truyền 

thông về xây dựng NTM; thực 

hiện Phong trào thi đua cả nước 

chung sức xây dựng NTM 

Mã CTMTQG: 10470 -10502 

                   232.000    

  

Nội dung 1: Kiểm tra, giám sát, 

đánh giá kết quả thực hiện 

Chương trình.  

280-281 12                232.000    

Bằng chữ: Một trăm bốn mươi triệu, bảy trăm tám mươi chín nghìn, chín trăm đồng./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026 

 Đơn vị: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

Mã số QHNS: 1072707       Chương 412     Mã KBNN nơi giao dịch: 2461  

(Kèm theo Quyết định số: 889 /QĐ-SNNMT ngày 07 /7/2026  của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

   

Đơn vị tính: Đồng 

STT Nội dung Loại - khoản 

Mã 

nguồn 

ngân sách 

Tổng dự toán  

 

1 
 Kinh phí thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng Nông thôn mới  
           511.520.109  

 

a 

Chi tư vấn, giám sát và gắn mã vùng 

trồng, vùng thực hành sản xuất nông 

nghiệp tốt (VietGAP) cho các cá nhân tổ 

chức. Ưu tiên cấp mã vùng trồng cho 

vùng sản xuất đã được đánh giá chứng 

nhận vùng trồng thực hành sản xuất nông 

nghiệp tốt (VietGAP) và nông nghiệp hữu 

cơ; hỗ trợ truy xuất nguồn gốc các sản 

phẩm chủ lực của xã, huyện, tỉnh 

Mã CTMT 10490-10497  

280-281         12            178.718.158    
 

b 

Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất 

lượng môi trường; xây dựng cảnh quan 

nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an 

toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan 

truyền thống nông thôn 

            307.801.951    
 

 - 

Nội dung 2 'Hỗ trợ chi xây dựng các mô 

hình xử lý chất thải nông nghiệp và phụ 

phẩm nông nghiệp theo nguyên lý tuần 

hoàn (03 mô hình tại các huyện Quang 

Bình, Xín Mần, Yên Minh) 

            269.662.000    
 

  
Ngân sách Trung ương ( Mã CTMT: 

10490-10497 
280-281        12         125.662.000    

 

  
Ngân sách địa phương ( Mã CTMT: 

20490-20497 
280-281        12         144.000.000    

 

 - 

Tập huấn thu gom, tái sử dụng, tái chế 

phụ phẩm cây trồng trong sản xuất trồng 

trọt tại các xã xây dựng nông thôn mới 

nâng cao và duy trì các chỉ tiêu xã nông 

thôn mới nâng cao để xây dựng xã nông 

thôn mới kiểu mẫu 

340-341         12               38.139.951  
 



c 

Nội dung thành phần số 11: Tăng cường 

công tác giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình; nâng cao năng lực xây 

dựng nông thôn mới; truyền thông về xây 

dựng nông thôn mới; thực hiện Phong trào 

thi đua cả nước chung sức xây dựng nông 

thôn mới ( Mã CTMTQG: 10502) 
    

25.000.000 
 

  
Kinh phí kiểm tra, giám sát và đánh giá 

kết quả thực hiện Chương trình 
    

25.000.000 
 

Bằng chữ: Năm trăm mười một triệu năm trăm hai mươi nghìn một trăm linh chín đồng./. 
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